
Ngày (Date) Chi Tiêu (Expenses) Tên (Name) Số Tiền(VNĐ)
(Amount in VNĐ)

Amount in 
US $ Ghi Chú

20-Jan-21 3x HP Laptops 17,800,000.00 ₫ $751.37 Để dùng cho lớp học ESL 
(For ESL classes)

20-Jan-21 3x Internet's Wires 200,000.00 ₫ $8.44 Để dùng cho lớp học ESL 
(For ESL classes)

20-Jan-21 Bánh, nước (Snacks) 100,000.00 ₫ $4.22 Cho các em dùng khi đến lớp học ESL
(For your children to use when coming to ESL classes)

2-Feb-21 Tiền (Money) Trâm Võ 1,000,000.00 ₫ $42.21 Hỗ trợ hàng tháng (Monthly support)

2-Feb-21 Tiền (Money) gia đình Hoàng 1,000,000.00 ₫ $42.21 Hỗ trợ hàng tháng (Monthly support)

2-Feb-21 Tiền (Money) Bé Lan 500,000.00 ₫ $21.11 Hỗ trợ hàng tháng (Monthly support)

2-Feb-21 Tiền (Money) bé Tuyền 500,000.00 ₫ $21.11 Hỗ trợ hàng tháng (Monthly support)

2-Feb-21 Bánh, nước, sữa
 (Snacks, milk, etc) 500,000.00 ₫ $21.11 Cho các em dùng khi đến lớp học ESL

(For your children to use when coming to ESL classes)

5-Feb-21 Tiền (Money) Sư Bà 2,000,000.00 ₫ $84.42 Cúng dường (Offering for New Year)

5-Feb-21 Quà & Tiền (Gifts& Money) Trâm Võ 500,000.00 ₫ $21.11 For New Year

5-Feb-21 Quà & Tiền (Gifts& Money) gia đình Hoàng 500,000.00 ₫ $21.11 For New Year

5-Feb-21 Quà & Tiền (Gifts& Money) Bé Lan 500,000.00 ₫ $21.11 For New Year

Chi Tiêu cho lớp học ESL ở Việt nam (Expenses for ESL Classes in VN)

QUỸ KHUYẾN HỌC PHẬT GIÁO (BUDDHIST FUND FOR EDUCATION)



5-Feb-21 Quà & Tiền (Gifts& Money) Bé Thư& Vy 500,000.00 ₫ $21.11 For New Year

5-Feb-21 Quà & Tiền (Gifts& Money) Bé Thanh 500,000.00 ₫ $21.11 For New Year

5-Feb-21 Quà & Tiền (Gifts& Money) Bé Nhi 500,000.00 ₫ $21.11 For New Year

5-Feb-21 Quà & Tiền (Gifts& Money) Thịnh 500,000.00 ₫ $21.11 For New Year

5-Feb-21 Quà & Tiền (Gifts& Money) Bé Tuyền 750,000.00 ₫ $31.66 For New Year

5-Feb-21 Quà & Tiền (Gifts& Money) Phi Anh 750,000.00 ₫ $31.66 For New Year

1-Mar-21 1x HP Laptop 5,900,000.00 ₫ $249.05 Để dùng cho lớp học ESL 
(For ESL classes)

6-Mar-21 Tiền (Money) Trâm Võ 1,000,000.00 ₫ $42.21 Hỗ trợ hàng tháng (Monthly support)

6-Mar-21 Tiền (Money) gia đình Hoàng 1,000,000.00 ₫ $42.21 Hỗ trợ hàng tháng (Monthly support)

6-Mar-21 Tiền (Money) Bé Lan 500,000.00 ₫ $21.11 Hỗ trợ hàng tháng (Monthly support)

6-Mar-21 Tiền (Money) bé Tuyền 500,000.00 ₫ $21.11 Hỗ trợ hàng tháng (Monthly support)

6-Mar-21 Bánh, nước, sữa
 (Snacks, milk, etc) 500,000.00 ₫ $21.11 Cho các em dùng khi đến lớp học ESL

(For your children to use when coming to ESL class)

6-Mar-21 2 x Headphones for Laptops 250,000.00 ₫ $10.55 Để dùng cho lớp học ESL 
(For ESL classes)

5-Apr-21 Tiền (Money) Trâm Võ 1,000,000.00 ₫ $42.21 Hỗ trợ hàng tháng (Monthly support)

5-Apr-21 Tiền (Money) gia đình Hoàng 1,000,000.00 ₫ $42.21 Hỗ trợ hàng tháng (Monthly support)

5-Apr-21 Tiền (Money) Bé Lan 500,000.00 ₫ $21.11 Hỗ trợ hàng tháng (Monthly support)

5-Apr-21 Tiền (Money) bé Tuyền 500,000.00 ₫ $21.11 Hỗ trợ hàng tháng (Monthly support)



5-Apr-21 Bánh, nước, sữa
 (Snacks, milk, etc) 500,000.00 ₫ $21.11 Cho các em dùng khi đến lớp học ESL

(For your children to use when coming to ESL class)

5-Apr-21 2 x Headphones for Laptops 250,000.00 ₫ $10.55 Để dùng cho lớp học ESL 
(For ESL classes)

22-Apr-21 1x HP Laptop Trí (Bình Phước) 4,800,000.00 ₫ $202.62 For ESL classes

22-Apr-21 3xHeadphones for Laptops 480,000.00 ₫ $20.26 Để dùng cho lớp học ESL 
(For ESL classes in Chùa& Bình Phước)

22-Apr-21 4x Jack Phones 380,000.00 ₫ $16.04 Để dùng cho lớp học ESL 
(For ESL classes in Chùa& Bình Phước)

22-Apr-21 Ship Laptop& Headphones
 to Bình Phước Trí (Bình Phước) 75,000.00 ₫ $3.17 Để dùng cho lớp học ESL 

(For ESL classes)

3-May-21 Webcam 220,000.00 ₫ $9.29 Để dùng cho lớp học ESL 
(For ESL classes)

13-May-21 Tiền (Money) Trâm Võ 1,000,000.00 ₫ $42.21 Hỗ trợ hàng tháng (Monthly support)

13-May-21 Tiền (Money) gia đình Hoàng 1,000,000.00 ₫ $42.21 Hỗ trợ hàng tháng (Monthly support)

13-May-21 Tiền (Money) Bé Lan 500,000.00 ₫ $21.11 Hỗ trợ hàng tháng (Monthly support)

13-May-21 Tiền (Money) bé Tuyền 500,000.00 ₫ $21.11 Hỗ trợ hàng tháng (Monthly support)

13-May-21 Tiền (Money) Bé Nhi 100,000.00 ₫ $4.22 Hỗ trợ hàng tháng (Monthly support)

13-May-21 Tiền (Money) bé Thịnh 100,000.00 ₫ $4.22 Hỗ trợ hàng tháng (Monthly support)



13-May-21 Bánh, nước, sữa
 (Snacks, milk, etc) 500,000.00 ₫ $21.11 Cho các em dùng khi đến lớp học ESL

(For your children to use when coming to ESL class)

13-May-21 Bánh mì (Bread) 1,800,000.00 ₫ $75.98 Cho bà con nghèo trong vùng mỗi chủ nhật
 (for poor people in that area every Sunday)

3-Jun-21 Tiền (Money) Trâm Võ 1,000,000.00 ₫ $42.21 Hỗ trợ hàng tháng (Monthly support)

3-Jun-21 Tiền (Money) gia đình Hoàng 1,000,000.00 ₫ $42.21 Hỗ trợ hàng tháng (Monthly support)

3-Jun-21 Tiền (Money) Bé Lan 500,000.00 ₫ $21.11 Hỗ trợ hàng tháng (Monthly support)

3-Jun-21 Tiền (Money) bé Tuyền 500,000.00 ₫ $21.11 Hỗ trợ hàng tháng (Monthly support)

3-Jun-21 Tiền (Money) Bé Nhi 100,000.00 ₫ $4.22 Hỗ trợ hàng tháng (Monthly support)

3-Jun-21 Tiền (Money) bé Thịnh 100,000.00 ₫ $4.22 Hỗ trợ hàng tháng (Monthly support)

3-Jun-21 Bánh, nước, sữa
 (Snacks, milk, etc) 500,000.00 ₫ $21.11 Cho các em dùng khi đến lớp học ESL

(For your children to use when coming to ESL class)

3-Jun-21 Bánh mì (Bread) 2,400,000.00 ₫ $101.31 Cho bà con nghèo trong vùng mỗi chủ nhật
 (for poor people in that area every Sunday)

26-Jun-21 Laptop 5,900,000.00 ₫ $249.05
Để dùng cho lớp học ESL 

(For ESL classes since we took 1 from ESL Class sent to Binh 
Phuoc for Hoang Anh& Nhu Quynh)

2-Jul-21 Tiền (Money) Trâm Võ 1,000,000.00 ₫ $42.21 Hỗ trợ hàng tháng (Monthly support)

2-Jul-21 Tiền (Money) gia đình Hoàng 1,000,000.00 ₫ $42.21 Hỗ trợ hàng tháng (Monthly support)

2-Jul-21 Tiền (Money) Bé Lan 500,000.00 ₫ $21.11 Hỗ trợ hàng tháng (Monthly support)

2-Jul-21 Tiền (Money) bé Tuyền 500,000.00 ₫ $21.11 Hỗ trợ hàng tháng (Monthly support)

2-Jul-21 Tiền (Money) Bé Nhi 100,000.00 ₫ $4.22 Hỗ trợ hàng tháng (Monthly support)

2-Jul-21 Tiền (Money) bé Thịnh 100,000.00 ₫ $4.22 Hỗ trợ hàng tháng (Monthly support)

2-Jul-21 Bánh, nước, sữa
 (Snacks, milk, etc) 500,000.00 ₫ $21.11 Cho các em dùng khi đến lớp học ESL

(For your children to use when coming to ESL class)

2-Jul-21 Bánh mì (Bread) 2,400,000.00 ₫ $101.31 Cho bà con nghèo trong vùng mỗi chủ nhật
 (for poor people in that area every Sunday)

3-Aug-21 Tiền (Money) Trâm Võ 1,000,000.00 ₫ $42.21 Hỗ trợ hàng tháng (Monthly support)



3-Aug-21 Tiền (Money) gia đình Hoàng 1,000,000.00 ₫ $42.21 Hỗ trợ hàng tháng (Monthly support)

3-Aug-21 Tiền (Money) Kim Long 500,000.00 ₫ $21.11 Hỗ trợ hàng tháng (Monthly support)

3-Aug-21 Tiền (Money) bé Tuyền 500,000.00 ₫ $21.11 Hỗ trợ hàng tháng (Monthly support)

3-Aug-21 Tiền (Money) bé Lan 100,000.00 ₫ $4.22 Hỗ trợ hàng tháng (Monthly support)

3-Aug-21 Tiền (Money) Bé Nhi 100,000.00 ₫ $4.22 Hỗ trợ hàng tháng (Monthly support)

3-Aug-21 Tiền (Money) bé Thịnh 100,000.00 ₫ $4.22 Hỗ trợ hàng tháng (Monthly support)

3-Aug-21 Bánh, nước, sữa
 (Snacks, milk, etc) 500,000.00 ₫ $21.11 Cho các em dùng khi đến lớp học ESL

(For your children to use when coming to ESL class)

3-Aug-21 Bánh mì (Bread) 2,400,000.00 ₫ $101.31 Cho bà con nghèo trong vùng mỗi chủ nhật
 (for poor people in that area every Sunday)

3-Sep-21 Tiền (Money) Trâm Võ 1,000,000.00 ₫ $42.21 Hỗ trợ hàng tháng (Monthly support)

3-Sep-21 Tiền (Money) gia đình Hoàng 1,000,000.00 ₫ $42.21 Hỗ trợ hàng tháng (Monthly support)

3-Sep-21 Tiền (Money) Kim Long 500,000.00 ₫ $21.11 Hỗ trợ hàng tháng (Monthly support)

3-Sep-21 Tiền (Money) bé Tuyền 500,000.00 ₫ $21.11 Hỗ trợ hàng tháng (Monthly support)

3-Sep-21 Tiền (Money) bé Lan 200,000.00 ₫ $8.44 Hỗ trợ hàng tháng (Monthly support)

3-Sep-21 Tiền (Money) Bé Nhi 200,000.00 ₫ $8.44 Hỗ trợ hàng tháng (Monthly support)

3-Sep-21 Tiền (Money) bé Thịnh 200,000.00 ₫ $8.44 Hỗ trợ hàng tháng (Monthly support)

3-Sep-21 Tiền (Money) Phi Yến 500,000.00 ₫ $21.11 Hỗ trợ hàng tháng (Monthly support)

3-Sep-21 Bánh mì (Bread) 2,400,000.00 ₫ $101.31 Cho bà con nghèo trong vùng mỗi chủ nhật
 (for poor people in that area every Sunday)

Total: 84,255,000.00 ₫ $3,556.56











$261.71
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